
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1133 /QĐ-UBND ngày  20  tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực
hiện

Giá trị quyết
toán

 Đã thanh toán,
tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán

Ghi
chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 29.552.270.000 28.491.495.000 1.060.775.000 -

1 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 7.320.568.000 7.320.568.000 -

2 Công ty TNHH Xây dựng Bảo Tín Chi phí xây lắp 19.529.448.000 18.750.296.000 779.152.000

3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Lạng Sơn Chi phí tư vấn Quản lý dự án 500.678.000 489.307.000 11.371.000

4 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng
Minh Sơn

Chi phí khảo sát  lập dự án và Chi phí
khảo sát bổ sung (Bước lập dự án đầu tư) 572.411.000 515.000.000 57.411.000

Chi phí khảo sát và thiết kế (Bước thiết
kế BVTC) 487.268.000 438.541.000 48.727.000

Chi phí cắm cọc GPMB 107.684.000 107.684.000
Chi phí giám sát thi công xây dựng 444.820.000 435.009.000 9.811.000

5 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Khánh
Phương

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ
sơ dự thầu gói thầu xây lắp 64.036.000 64.035.000 1.000

6 Công ty Cổ phần Tư vấn môi trường Lạng
Sơn Chi phí đánh giá tác động môi trường 277.341.000 277.341.000 -

7 Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Minh
18 Chi phí thẩm tra dự toán 4.835.000 4.835.000

8 Sở Xây dựng
Chi phí thẩm định dự án đầu tư XDCT 4.980.000 4.980.000
Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật 20.913.000 20.913.000
Chi phí thẩm định dự toán công trình 23.134.000 23.134.000

9 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thành
Nam

Chi phí thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu
xây lắp 8.448.000 8.447.000 1.000

10 Sở Tài chính Chi phí thẩm tra quyết toán 100.439.000 100.439.000
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11 Công ty bảo hiểm BIDV Đông Bắc Bảo hiểm công trình 55.754.000 55.754.000 -

12 Trung tâm kiểm định chất lượng công trình
xây dựng tỉnh Lạng Sơn Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 29.513.000 29.513.000 -
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